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KẾ HOẠCH 

Tiêm phòng vacxin cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2024 

 

 Căn cứ báo có số 352/BC – UBND, ngày 23/9/2024 của UBND huyện Như 
Xuân về Tổng kết công tác tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm đợt 1/2024; triển 
khai tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm đợt 2/2024 

  Ủy ban nhân dân xã Bình Lương xây dựng kế hoạch tiêm phòng vacxin cho 
đàn gia súc, gia cầm đợt 2/2024 như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích: Chủ động ngăn chặn, phòng chống hiệu quả các loại dịch bệnh 
động vật trên địa bàn xã, giảm thiểu tới mức thấp nhất nguy cơ lây nhiễm các loại 
dịch bệnh mới, đảm bảo chăn nuôi phát triển bền vững, bảo vệ sức khỏe người dân 
và phát triển kinh tế - xã hội của xã. 

 1.  Yêu cầu: 

 - Thực hiện nghiêm túc  Luật Thú y và văn bản hướng dẫn thi hành luật, Chỉ 
đạo của UBND huyện về công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. 

 - Tiêm phòng vacxin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm nhằm tạo miễn dịch 
chủ động cho gia súc, gia cầm đối với bệnh dịch; 

 - Tiêm phòng bắt buộc 100% đối với gia súc, gia cầm trong diện tiêm 
phòng; đảm bảo công tác tiêm phòng nhanh, gọn, đúng quy trình kỹ thuật; 

 - Tiến hành tiêm phòng khi đã chuẩn bị đầy đủ vacxin, vật tư, dụng cụ đáp 
ứng yêu cầu của công tác tiêm phòng theo quy định; 

 - Thực hiện tốt công tác giám sát sau khi tiêm phòng; theo dõi, có biện pháp 
xử lý kịp thời các trường hợp phản ứng sau khi tiêm; lập sổ sách để ghi chép đầy 
đủ, chính xác kết quả tiêm phòng; 

 - Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người trong quá trình tiêm phòng. 

 II. THỜI GIAN TIÊM PHÒNG 

 - Tiêm đồng loạt các loại vacxin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm trên địa 
bàn xã theo lịch cụ thể như sau: 

 + Thời gian: bắt đầu từ ngày 08/10 - 30/10/2024. 

 - Cùng với đợt tiêm phòng chính, thực hiện tiêm phòng bổ sung liên tục 
trong năm cho số gia súc, gia cầm chưa được tiêm phòng trong các đợt tiêm chính 
và số gia súc, gia cầm thuộc diện tiêm mới phát sinh, đến tuổi tiêm phòng. 

 III. ĐỐI TƯỢNG TIÊM PHÒNG, CÁC BỆNH BẮT BUỘC TIÊM 
PHÒNG 



 1. Đối với đàn trâu, bò: Tiêm phòng 03 loại vacxin gồm: bệnh Lở mồm 
long móng (LMLM), vacxin Tụ huyết trùng (THT), vacxin Viêm da nổi cục trên 
địa bàn xã; tỷ lệ tiêm yêu cầu đạt 85% tổng đàn trở lên. 

 2. Đối với đàn lợn: Tiêm vacxin phòng bệnh Dịch tả (DT), tụ huyết trùng 
(THT); Tỷ lệ tiêm phòng vacxin cho đàn lợn yêu cầu đạt 70% trở lên tổng đàn. 

 3. Đối với đàn chó, mèo: Tiêm vacxin phòng bệnh dại chó, mèo trên địa 
bàn toàn xã, yêu cầu tỷ lệ tiêm đạt 100% tổng đàn. 

 4. Đối với đàn gia cầm: Tiêm vac xin phòng bệnh dịch cúm gia cầm cho 
đàn gia cầm trên địa bàn xã theo đúng quy định, tỷ lệ tiêm yêu cầu đạt 85% trở lên 
tổng đàn. 

IV. Mức thu lệ phí tiêm phòng:Theo hướng dẫn thu phí của Trung tâm 
Dịch vụ Nông nghiệp huyện. 

 V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN   

 1. Công chức địa chính nông lâm nghiệp, thú y là cơ quan thường trực Ban 
chỉ đạo tiêm phòng, phòng chống dịch gia súc, gia cầm xã; có trách nhiệm xây 
dựng và triển khai kế hoạch, giao chỉ tiêu tiêm phòng trên địa bàn xã, mua sắm 
trang thiết bị để phục vụ công tác tiêm phòng 

 - Chuẩn bị đầy đủ vacxin, thuốc thú y, hoá chất và các vật tư cần thiết cung 
ứng cho các thôn thực hiện công tác tiêm phòng đợt 2/2024; Hướng dẫn, lực lượng 
thú y thực hiện tiêm phòng đúng quy trình kỹ thuật, không để xảy ra tai nạn lao 
động, ô nhiễm môi trường trong quá trình tiêm phòng; Giao ban định kỳ tìm ra 
những hạn chế tồn tại, nguyên nhân và biện pháp khắc phục để công tác tiêm 
phòng đợt 2/2024 đạt hiệu quả cao nhất. 

 - Phân công thành viên BCĐ xã phụ trách các thôn trong quá trình tiêm 
phòng, để tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc trong quá trình tiêm. 

 -  Tham mưu thành lập Tổ công tác bắt, giữ, tiêu diệt cho thả rông, xử lý các 
trường hợp chống đối việc tiêm phòng theo quy định của pháp luật. 

 2. BCĐ xã, các ông (bà) trưởng thôn, thú y xã, căn cứ kế hoạch  của UBND 
xã tổ chức, chỉ đạo triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành kế hoạch. Tăng cường 
tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt việc tiêm phòng vác xin cho gia súc, 
gia cầm. 

3. Ban văn hóa xã : Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về lợi ích 
của việc tiêm phòng; mối nguy hại của việc không tiêm phòng, để xảy ra dịch 
bệnh; trách nhiệm của chủ vật nuôi trong việc tiêm phòng cho vật nuôi,…để người 
dân hiểu và tự giác, tích cực tham gia thực hiện. 

 4. Đề nghị các MTTQ và các đoàn thể xã: Phối hợp với UBND xã vận động 
hội viên, đoàn viên, quần chúng nhân dân tích cực tham gia thực hiện kế hoạch 
tiêm phòng cho gia súc, gia cầm đợt 2/2024 đạt kết quả theo chỉ tiêu giao. 

 5. Thành viên BCĐ xã: theo điểm phân công phụ trách, chỉ đạo, hướng dẫn 
các thôn thực hiện tiêm phòng vacxin gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2024 hoàn thành 
kế hoạch. 



 Yêu cầu thành viên BCĐ tiêm phòng xã, thú y, khuyến nông các ông bà 
trưởng  thực hiện tốt các nội dung trên./. 

Nơi nhận:     

- Thường trực Đảng ủy, HĐND (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND xã (c/đ); 

- Thành viên BCĐ xã (t/h); 

- CC văn hóa – XH (t/h); 

- 06 trưởng thôn; 

- Lưu VT. 

 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Đinh Đình Phú 
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                                                                                                        Bình Lương, ngày   tháng 10 năm 2024 

 

 

LỊCH PHÂN CÔNG 

 BAN CHỈ ĐẠO VÀ LỰC LƯỢNG TH   GI  TI    H NG V C IN CH  Đ N GI N   C, GI  CẦM 

 ĐỢT 2 NĂ  2024 

(kèm theo kế hoạch số:   /KH-UBND, ngày    tháng 10 năm 2024 của UBND xã Bình Lương ) 

 

Stt Ban chỉ đạo Chức vụ 
Địa điểm thôn 

phụ trách 

Thành phần thôn 

tham gia đoàn tiêm 
Người tham 

gia đi tiêm 

Ngày tiêm 

phòng 

1 Đinh Đình  hú Phó chủ tịch Phụ trách chung    

2 Hà Ngọc Dũng Công chức ĐC- LN Thư ký tổng hợp    

3 

Nguyễn Xuân Quý 

Nguyễn Gia  ơn 

Lê Thanh Quang 

Đặng Anh Tuấn 

CT Hội CCB 

Địa chính XD &MT 

KNV 

Phó BCHQS xã 

Quang Trung 

Trưởng thôn, thôn đội 

trưởng, Tổ an ninh trật tự 
Lục Văn Toàn 

 
 

4 

Lê Thị Lộc 

Lê Thanh Quang 

Đặng Anh Tuấn 

Chủ tịch HPN 

KNV 

Phó BCHQS xã 

Làng Gió 

 

Trưởng thôn, thôn đội 

trưởng, Tổ an ninh trật tự Lục Văn Toàn  

5 

Lê Hồng Hiệp 

Lê Thị Nguyệt 

Lê Văn Hải 

Lê Thanh Quang 

Chính sách- việc làm 

CC kế toán 

Cán bộ TT&TT 

KNV 

Thắng Lộc 

Trưởng thôn, thôn đội 

trưởng, Tổ an ninh trật tự 
Lục Văn Toàn  

6 Phạm Thị Anh CT Hội ND Làng Sao Trưởng thôn, thôn đội Lục Văn Toàn  



Nguyễn Văn Thanh 

Lê Văn Hải 

Đặng Anh Tuấn 

Công chức VPTK 

Cán bộ TT&TT 

Phó BCHQS xã 

 trưởng, Tổ an ninh trật tự 

7 

Hà thị Vân 

Lường Thị Xinh 

Lê Văn Hải 
Đặng Anh Tuấn 

CT MTTQ 

CC văn hóa 

Cán bộ TT&TT 

Phó BCHQS xã 

Hợp Thành 

Trưởng thôn, thôn đội 

trưởng, Tổ an ninh trật tự 
Lục Văn Toàn  

8 

Lê Đình Lưu 

Lê Nhật Tâm 

Lê Trọng Hiệp 

Lê Văn Hải 

Chỉ huy trưởng quân sự 

Cán bộ Tư  háp 

BT Đoàn xã 

Cán bộ TT&TT 

Làng Mài 

Trưởng thôn, thôn đội 

trưởng, Tổ an ninh trật tự 
Lục Văn Toàn  

 
 

 Nơi nhận: 
- Thường trực ĐU, HĐND (b/c) 

- Chủ tịch các PCT UBND xã 

- Thành viên BCĐ; Cb Thú y 

- 6 ông (bà) trưởng thôn 

- Lưu VT 

  TM. BAN CHỈ ĐẠO 

  PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

   Đinh Đình Phú 
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